
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 8.549.020.597         

1 02/06/2018 Cô Lưu Hồng Loan ở Mỹ cho 500 USD * 22.700 11.350.000              
2  Chú Lưu Nhật Thăng ở Mỹ cho 1.000 USD * 22.700 22.700.000              
3  Chú Đỗ Như Mưu ở Mỹ cho 200 USD * 22.700 4.540.000                
4 03/06/2018 Gia Đình Cô Hiếu ở Bình Thuận cho tiền mặt 10.000.000              
5  Chú Linda ở Mỹ cho 300 USD * 22.700 6.810.000                
6 04/06/2018 Nhóm Internafional Fellowship Network và Nhóm Korea Vietnam Neighbors cho tiền mặt 6.000.000                
7 07/06/2018 Gia đình học sinh An cho tiền mặt 4.000.000                
8  Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô tài khoản 801 2.700.000                
9 09/06/2018 Chú SaToShi cho tiền mặt 2.000.000                

10  Gia đình chú Thuận ở Phan Thiết cho tiền mặt 5.000.000                
11 14/06/2018 Lãi Sổ tiết kiệm 1 tỷ cho vô tài khoản 801 70.220.000              
12 17/06/2018 Lãi Sổ tiết kiệm 500 triệu cho vô quỹ tiền mặt 4.000.000                
13  Cô Giang, Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000                
14 18/06/2018 Quỹ học bổng "Cùng học sinh đến trường" chuyển học bổng tháng 6 vào tài khoản 801 5.000.000                
15 19/06/2018 Công Ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                
16  Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                
17 20/06/2018 Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700 4.540.000                
18 22/06/2018 Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801 10.000.000              
19  Lãi sổ tiết kiệm 300 triệu cho vô tài khoản 801 7.839.668                
20 25/06/2018 Lãi sổ tiết kiệm 1 tỷ 10 triệu cho vô tài khoản 801 25.645.849              
21  Quý Cô Bác cho trong đêm nhạc ở Buôn Mê Thuột cho vô tài khoản 801 15.000.000              
22 26/06/2018 Chú Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801 1.000.000                
23 27/06/2018 Gia đình em Thư cho tiền mặt 1.000.000                
24 28/06/2018 Gia đình em Tường Vi cho tiền mặt 1.000.000                
25  Gia đình em Mỹ Anh cho tiền mặt 1.000.000                
26  Hướng Dương ở Nhật chuyển tiền về tài khoản 801 41.426.000              
27 29/06/2018 Bệnh viện Columbia-Bình Dương cho tiền mặt 4.000.000                
28 30/09/2018 Thầy Thuận cho tiền mặt 3.840.000                
29  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 9.642.500                
30  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 702.642                   

Tổng Trong kỳ 295.766.659            
Tổng Cuối kỳ 8.844.787.256         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 13.145.792.382       

1 01/06/2018 Chi mua chuổi quét sân + sọt rác 150.000                   
2  Chi tiền chợ 491.000                   
3 02/06/2018 Chi gửi tiền cho sinh viên Sài Gòn 9.750.000                
4  Chi tiền chợ 343.000                   
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5 03/06/2018 Chi mua nước suối 70.000                     
6  Chi tiền chợ 660.000                   
7 04/06/2018 Chi mua đá cắt 30.000                     
8  Chi mua bao đực rác 110.000                   
9  Chi mua co nối 30.000                     

10  Chi tiền chợ 426.000                   
11 05/06/2018 Chi mua bao rác 100.000                   
12  Chi tiền cho học sinh Hoa, Kỳ 500.000                   
13  Chi mua áo gối, thảm lau chân 330.000                   
14  Chi tiền chợ 913.000                   
15 06/06/2018 Chi tiền chợ 455.000                   
16  Rút tài khoản 801 trả thù lao cho Cô Thuỷ Tiên ở Mỹ 34.500.000              
17  Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền 22.000                     
18 07/06/2018 Chi tiền chợ 622.000                   
19  Chi mua sơn 212.000                   
20 08/06/2018 Chi  mua 10 cái chiếu + 2 crap nệm 860.000                   
21  Chi mua 1 thang inox 3 bậc 3.000.000                
22  Chi tiền xăng xe hơi 500.000                   
23  Chi tiền chợ 1.900.000                
24  Chi mua nước ngọt 20.000                     
25  Chi tiền học sinh hớt tóc 100.000                   
26  Chi tiền chợ 485.000                   
27 09/06/2018 Chi mua cây cảnh 1.915.000                
28  Chi tiền xăng xe hơi 500.000                   
29  Chi tiền học sinh Quốc Anh về thăm nhà 500.000                   
30  Chi tiền công thợ hồ 2.650.000                
31  Chi tiền chợ 800.000                   
32 10/06/2018 Chi mua chén, đũa, thau bới cơm, vá canh, rỗ úp chén 503.000                   
33  Chi tiền chợ 485.000                   
34 11/06/2018 Chi tiền đưa học sinh A Tín đi cấp cứu 1.389.000                
35  Chi tiền mua bánh nhám, giấy nhám 100.000                   
36  Chi tiền mua dầu bóng, cọ 314.000                   
37  Chi tiền mua cọ, ống nước 40.000                     
38  Chi tiền chợ 745.000                   
39 12/06/2018 Chi tiền mua dầu bóng 300.000                   
40  Chi tiền mua cát 700.000                   
41  Chi tiền chợ 633.000                   
42 13/06/2018 Chi mua nước cốt dừa 50.000                     
43  Chi mua thuốc diệt côn trùng 38.000                     
44  Chi tiền gas 270.000                   
45  Chi sửa máy chà 35.000                     
46  Chi mua sơn, dầu bóng 95.000                     
47  Chi mua dầu bóng 225.000                   
48  Chi tiền chợ 865.000                   
49 14/06/2018 Chi tiền xăng 50.000                     
50  Chi tiền mua cây lăn sơn 175.000                   
51  Chi tiền xăng 50.000                     
52  Chi mua nước ngọt 270.000                   
53  Chi tiền chợ 532.000                   
54 15/06/2018 Chi mua sơn 136.000                   
55  Chi đóng cước internet 335.000                   
56  Chi mua sơn 68.000                     
57  Chi tiền xăng 90.000                     
58  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám 990.000                   
59  Chi mua thước nhôm 50.000                     
60  Chi mua xi măng + cát 850.000                   
61  Chi tiền chợ 461.000                   
62 16/06/2018 Chi tiền đi khám bệnh học sinh Hiếu 573.000                   
63  Chi mua xi măng trắng 32.000                     
64  Chi tiền tài liệu học sinh Lâm 185.000                   
65  Chi tiền học sinh Lâm hớt tóc 20.000                     
66  Chi mua thùng nước suối 75.000                     



67  Chi mua pin, bút lông dầu 123.000                   
68  Chi mua giấy vệ sinh 50.000                     
69 17/06/2018 Chi mua chốt cửa 42.000                     
70  Chi mua trái cây 130.000                   
71  Chi tiền chợ 697.000                   
72 18/06/2018 Chi mua gối nằm 155.000                   
73  Chi đóng tiền điện tháng 6 4.555.630                
74  Chi tiền đóng cước điện thoại bàn 403.748                   
75  Chi tiền đóng cước điện Di động 585.998                   
76  Chi tiền cho học sinh Y Khanh về quê 400.000                   
77  Chi tiền chợ 602.000                   
78 19/06/2018 Chi mua ốc vít 90.000                     
79  Chi mua đậu hủ 50.000                     
80  Chi mua 2 rổ lớn 120.000                   
81  Chi mua thép mạ kẽm 7.920.000                
82  Chi mua nắp bồn cầu 420.000                   
83  Chi mua silicon 150.000                   
84  Chi mua đồ nấu chè 110.000                   
85  Chi tiền chợ 884.000                   
86 20/06/2018 Chi mua 2 cặp pin sạc điện thoại 400.000                   
87  Chi tiền đóng cước phí tivi 160.000                   
88  Chi mua sơn chống gỉ 45.000                     
89  Chi mua sơn 110.000                   
90  Chi mua keo silicon 80.000                     
91  Chi gửi bưu phẩm 25.000                     
92  Chi tiền chợ 1.000.000                
93 21/06/2018 Chi mua dây điện 350.000                   
94  Chi mua phích cấm băng keo 35.000                     
95  Chi mua đồ mở mấy khoan 40.000                     
96  Chi tiền xăng 50.000                     
97  Chi photo đề 100.000                   
98  Chi mua kẽm 97.000                     
99  Chi mua sơn 70.000                     

100  Chi tiền chợ 688.000                   
101 22/06/2018 Chi mua đá cắt 12.000                     
102  Chi mua xi măng trắng 50.000                     
103  Chi tiền chợ 815.000                   
104 23/06/2018 Chi mua 2 cặp gối 100.000                   
105  Chi mua cây lau nhà, quét nước, xô, ca, bao rác, bàn chải,… 3.310.000                
106  Chi tiền chợ 728.000                   
107 24/06/2018 Chi tiền cho học sinh Hoa, Lâm đi thi đại học 1.000.000                
108  Chi mua kẽm, ống nước 217.000                   
109  Chi mua đồ sơn sắt 310.000                   
110  Chi mua 2 hộp sơn, xăng 212.000                   
111  Chi tiền chợ 1.151.000                
112 25/06/2018 Chi mua bánh chà 80.000                     
113  Chi mua đồ mở máy khoan 16.000                     
114  Chi mua dây thun 60.000                     
115  Chi mua dép đi ngoài bếp 60.000                     
116  Chi mua bù lon, sơn 50.000                     
117  Chi mua kim chỉ 32.000                     
118  Chi tiền xăng 100.000                   
119  Chi tiền chợ 750.000                   
120 26/06/2018 Chi mua 35 m2 gạch lót nền 2.380.000                
121  Chi mua 3 lít nước tẩy sét sắt 680.000                   
122  Chi phí Thầy Vinh đi Buôn Mê Thuột biểu diễn đêm nhạc quyên tiền cho Hướng Dương 900.000                   
123  Chi mua sơn, cọ 250.000                   
124  Chi tiền xăng xe hơi 500.000                   
125  Chi mua sơn xám 580.000                   
126  Chi mua ống nước, keo, cưa 65.000                     
127  Chi mua sơn xám, keo, co, xăng 1.204.000                
128  Chi mua xăng, sơn xám 212.000                   



129  Chi mua vít bắn tôn 75.000                     
130  Chi mua bản lề, vít 70.000                     
131  Chi gửi bưu phẩm 11.000                     
132  Chi mua co, ống nước, lúp b 41.000                     
133  Chi tiền chợ 1.034.000                
134  Rút tài khoản 801 trả tiền 50 cuốn sách tặng Ân Nhân 4.500.000                
135  Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền 11.000                     
136 27/06/2018 Chi mua dây rút 30.000                     
137  Chi mua bóng đèn, cọ 960.000                   
138  Chi tiền gas 270.000                   
139  Chi mua sơn chống sét 1.000.000                
140  Chi tiền chợ 761.000                   
141  Rút tài khoản 801 trả tiền mua sơn Eboxi 10.000.000              
142  Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền 11.000                     
143  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin 22.000                     
144 28/06/2018 Chi mua nước suối, trái cây 200.000                   
145  Chi mua ruột xe rùa 40.000                     
146  Chi tiền chợ 656.000                   
147  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền từ nước ngoài và phí rút tiền 126.390                   
148 29/06/2018 Chi mua sơn, xăng 432.000                   
149  Chi mua sắt la 240.000                   
150  Chi mua dầu bóng 650.000                   
151  Chi tiền xăng 50.000                     
152  Chi tiền chợ 712.000                   
153 30/06/2018 Chi tiền mua xăng rửa cọ 40.000                     
154  Chi tiền cho học sinh nam đi đá banh 200.000                   
155  Chi tiền chợ 983.000                   
156  Chi mua xi măng chống thấm 270.000                   
157  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Minh 10.000.000              
158  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Kỳ 6.000.000                
159  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Thuận 3.200.000                
160  Chi tiền lương tháng 6 Cô Loan 4.000.000                
161  Chi tiền lương tháng 6 Cô Hân 4.000.000                

 Tổng chi trong kỳ 161.830.766            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8.682.956.490         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8.682.956.490         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 02/06/2018
Đoàn Thầy Cô Giáo đã về hưu ở Sài Gòn cho: Quần áo đã qua sử dụng, thuốc tây, bánh kẹo -                           

2 05/06/2018
Chị Ngọc ở Bến Cát cho: mực lông bảng 2 lốc, bút tím 6 hộp, bút xoá 2 hộp, dầu gội, tăm 
bông

-                           

3  0 -                           
4  0 -                           
5  0 -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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